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BIỂU MẪU 09 

Tên cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông,  

năm học 2016 – 2017 

 

STT Nội dung 
Tổng số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

I. Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1722 579 571 572 

1. Tốt 1544 483 498 518 

2. Khá 157 83 67 7 

3. Trung bình 21 13 6 2 

4. Yếu 0 0 0 0 

II. Số học sinh chia theo học lực 1722 579 571 572 

1. Giỏi 82 16 26 40 

2. Khá 1204 317 386 501 

3. Trung bình 405 228 146 31 

4. Yếu 31 18 13 0 

5. Kém 0 0 0 0 

III. Tổng hợp kết quả cuối năm 
 

   

1. Lên lớp 1142 574 568 0 

a Học sinh giỏi 82 16 26 40 

b Học sinh tiên tiến 1240 317 386 501 

2. Thi lại 31 18 13 0 

3. Ở lại 8 5 3 0 

4. Chuyển trường đến/đi 5/25 2/14 3/9 0/2 

5. Bị đuổi học 0 0 0 0 

6. Bỏ học 0 0 0 0 

IV. Số học sinh đạt giải các kỳ thi học 

sinh giỏi 
    

1. Cấp tỉnh/thành phố 90    

2. Quốc gia, khu vực 1    

V. Số học sinh dự thi tốt nghiệp    572 

VI. Số học sinh được công nhận tốt 

nghiệp 
   572 

VII. Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng > 70%    

IX. Số học sinh nữ 1038 333 339 366 

X. Số học sinh dân tộc thiểu số 44 22 9 13 

       

 Đắk Lắk, ngày 30 tháng 8 năm 2017 

                                                                                         Thủ trưởng đơn vị 
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BIỂU MẪU 10 

Tên cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,  

năm học 2016 – 2017 

 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I. Số phòng học 45  

II. Loại phòng học   

1. Phòng học kiên cố 45  

2. Số phòng học bộ môn 7  

3. Số phòng học đa chức năng 1  

4. Bình quân lớp/phòng học 42/lớp  

5. Bình quân học sinh/lớp 42 học sinh/lớp  

III. Số điểm trường   

IV. Tổng số diện tích đất 23.038 m
2
 12,2 m

2
 /học sinh 

V. Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục 

vụ học tập (đơn vị tính: bộ) 
100  

VI. Tổng số trang thiết bị đang sử dụng   

1. Ti vi 4  

2. Cát xét 15  

3. Đầu Video/đầu đĩa 2  

4. Máy chiếu 40  

 

VII. Nhà vệ sinh 
Dùng cho 

giáo viên 
Dùng cho học sinh Số m 

2
/ học sinh 

1. 
Đạt chuẩn vệ 

sinh 
X  X  X 

2. 
Chưa đạt chuẩn 

vệ sinh 
/ / / / / 

 

 Nội dung Có Không 

VIII. Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

IX. Nguồn điện X  

X. Kết nối Internet (ADSL) X  

XI. Trang thông tin điện tử (Website) của trường X  

XII. Tường rào xây X  

 

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 8 năm 2017 

                                                                          Thủ trưởng đơn vị 
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BIỂU MẪU 11 

Tên cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

 của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 – 2017 

STT Nội dung Tổng số 

Tuyển 

dụng 

trước NĐ 

116 và 

tuyển 

dụng theo 

NĐ 116 

Các hợp 

đồng 

khác 

Ths ĐH CĐ 
Dưới 

TCCN 

Ghi 

chú 

 

Tổng số 

giáo 

viên, cán 

bộ quản 

lý và 

nhân 

viên 

104 104 02 32 85 1 3  

I. 
Giáo 

viên 
94 94 0 30 80    

 

Trong đó 

số giáo 

viên dạy 

môn 

        

1. Ngữ văn 13 13  2 11    

2. Lịch sử 4 4  1 2    

3. GDCD 3 3   2    

4. Địa lý 4 4  1 4    

5. 
Ngoại 

ngữ 
12 12  2 12    

6. Toán - tin 20 20  2 18    

7. 
Lý - 

KTCN 
13 13  2 10    

8. Hóa học 9 9  1 7    

9. 
Sinh - 

KTNN 
9 9  3 7    

10. 
TD - 

GDQP 
7 7   6    

II. 
Cán bộ 

quản lý 
4 4  2 2    

1. Hiệu 1 1   1    



 

          Đắk Lắk, ngày 30 tháng 8 năm 2017 

                                                                                               Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                  Phan Văn Vinh 

 

 

trưởng 

2. 
Phó hiệu 

trưởng 
3 3  2 1    

III. 
Nhân 

viên 
7 4 3  3 1 3  

1. Văn thư 1 1   1    

2. Kế toán 1 1   1    

3. Thủ quĩ 1 1    1   

4. Y tế 1 1   1    

5. Thư viện 1  1    1  

6. 
Nhân 

viên khác 
2  2    2  


